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II. LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI
1. Điều kiện tự nhiên
- Lưỡng Hà nằm trên lưu vực hai con sông Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ
- Là một vùng bình nguyên rộng lớn, bằng phẳng, phù sa quanh năm
- Giao thông thuận lợi cho hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa với những vùng xung quanh.
2. Quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại
- Khoảng 3500 năm TCN, người Xu-me  đến cư trú, xây dựng những quốc gia thành thị. Đó là những nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà.
- Mỗi quốc gia thành thị bao gồm một thành phố và vùng đất xung quanh.
- Vùng hạ lưu Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ tập trung nhiều thành phố nổi tiếng: Ua, U-rúc, Um-ma
- Sau người Xu-me, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ và lập nên nhiều vương quốc, đế chế hùng mạnh.
- Thành Ba-bi-lon là thành thị mới, nổi tiếng nhất. 
3.  Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
- Chữ viết: chữ hình nêm hay hình góc
- Văn học: bộ sử thi Gin-ga-mét
- Luật pháp: bộ luật thành văn Ha-mu-ra-bi 
- Toán học: số học, hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở
- Kiến trúc, điêu khắc: vườn treo Ba-bi-lon
LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Vận dụng 2. Thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại còn có ảnh hưởng đến ngày nay?
Gợi ý trả lời
Thành tựu của người Lưỡng Hà cổ đại có ảnh hưởng đến ngày nay như:
- Ngày nay chúng ta vẫn sử dụng hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở để chia một giờ thành 60 phút, một phút bằng 60 giây và chia một vòng tròn thành 360 độ
- Những di tích kiến trúc điêu khắc vẫn còn đến ngày nay như vườn treo Ba-bi-lon
Vận dụng 3. Kể tên những đồ vật xung quanh em có liên quan đến thành tựu toán học của người Lưỡng Hà cổ đại
Gợi ý trả lời
- Những đồ vật xung quanh em có liên quan đến thành tựu toán học của người Lưỡng Hà cổ đại: đồng hồ, đo độ.
III. ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
1. Điều kiện tự nhiên ( HS tự đọc)
Nằm ở khu vực Nam Á với 3 mặt giáp biển, nằm trên trục đường biển từ Tây sang Đông
địa hình Ấn Độ  chia thành hai khu vực: Bắc Ấn và Nam Ấn.
- Vùng Bắc ấn là đồng bằng sông ấn và sông hằng.
2. Xã hội Ấn Độ cổ đại.
Khoảng 2500 TCN, người Đra-vi-đa xây dựng những thành thị dọc hai bên bờ sông Ấn.
- Đến khoảng 1500 TCN, người A-ri-a từ Trung Á di cư vào Bắc Ấn, thống trị người Đra-vi-đa, thiết lập chế độ đẳng cấp. 
- Xã hội được chia thành các đẳng cấp: 





Bra-man (tăng lữ)


Ksa-tri-a (vương công-vũ sĩ)




Vai-si-a (nông dân, thợ thủ công, thương nhân)




	Su-đra (những người thấp kém trong xã hội) 
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3. Những thành tựu văn hoá tiêu biểu
 - Tôn giáo: Đạo Bà La Môn, đạo Phật 
- Chữ viết: chữ Phạn .
 - Văn học: sử thi Ra-ma-y-a-na và Ma-ha-bha-ra-ta –
-   Khoa học tự nhiên: phát minh ra các số từ 0 đến 9, sử dụng thuốc tê, thuốc mê khi phẫu thuật,...
- Kiến trúc và điều khắc:  Chủ yếu là kiến trúc tôn giáo với những công trình kì vĩ. Có chùa hang Ajanta và đại bảo tháp san-chi.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Luyện tập 2. Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại biểu hiện như thế nào?
Gợi ý trả lời
· Hiểu “phân hoá xã hội” nghĩa là: sự xuất hiện các nhóm cư dân khác nhau về địa vị xã hội và tài sản trong quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ. PHXH thường đi đôi với phân hoá giàu nghèo => thể hiện rõ ở Ấn Độ là phân chia các đẳng cấp xã hội khắc khe. 
Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại
- Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau
- Người thuộc đẳng cấp dưới phải tôn kính những người thuộc đẳng cấp trên. 
IV TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII
2. Điều kiện tự nhiên ( HS tự đọc)
3. QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT VÀ XÁC LẬP CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN DƯỚI THỜI TẦN THỦY HOÀNG.
-  Trong khoảng 2.000 năm từ thời Hạ đến thời Chu, các tiểu quốc gây chiến tranh nhằm thôn tính lẫn nhau
-  Năm 221 TCN, Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc, tiến hành thống nhất mọi mặt nhằm đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Trung Quốc về sau. 
-  Xã hội phong kiến Trung Quốc gồm hai giai cấp: địa chủ và nông dân lĩnh canh; địa chủ bóc lột nông dân lĩnh canh bằng địa tô. 
3. Từ đế chế Hán, Nam- Bắc triều đã đến nhà tùy
Từ sau thời nhà Tần, xã hội Trung Quốc thời kì này gắn liền với những triều đại: Hán, Tam quốc, Tần, Nam - bắc triều, Tùy. 
+ Triều đại kéo dài nhiều nhất: nhà Hán.
+ Triều đại tồn tại ngắn nhất: nhà Tùy. 


